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BASIC ROMANCE WORDS

Nice to meet you.
Rất vui được gặp bạn.

You are so ~
Bạn rất... 

Thanks.
Cám ơn.

Hello.
Xin chào!

girlfriend
bạn gái

boyfriend
bạn trai

heart
trái tim

kiss
nụ hôn

date
buổi hẹn hò

hug
ôm 

love
yêu

cool
tuyệt vời

lovely
đáng yêu

funny
buồn cười

interesting
thú vị

kind
tốt bụng

beautiful
đẹp

handsome
đẹp trai

Hi.
Xin chào!

Can I sit here?
Tôi có thể ngồi ở đây được  

không ? 

I’m (name).
Tôi là (tên).

May I ask your 
name?

Tôi có thể hỏi tên của 

bạn được không? 

Don't I know you from 
somewhere?

Chẳng phải là tôi đã biết bạn 

từ đâu đó rồi chứ?

What are you doing here?
Bạn đang làm gì ở đây?

I would like to 
meet you again.

Tôi muốn gặp lại bạn. 
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color
màu sắc

movie
phim

song
bài hát

number
số

actor
nam diễn viên

singer
nam ca sỹ

book
sách

food
món ăn

CAUTION! 
Please use the pick-up lines below only at your own risk.

Your smile is beautiful. You're smart! I like your hairstyle.

You look gorgeous. You have beautiful eyes. You are very stylish.

You have good taste. You're handsome. You are amazing.

You have a way with words. That jacket looks nice on you. You are very funny.

Nụ cười của bạn thật đẹp. Bạn thật thông minh! Tôi thích kiểu tóc của bạn. 

Bạn trông thật lộng lẫy. Bạn có đôi mắt đẹp. Bạn rất phong cách. 

Bạn có có gu thẩm mỹ. Bạn đẹp trai. Bạn thật tuyệt. 

Bạn có khả năng ăn nói. Chiếc áo khoác trông đẹp khi bạn 

mặc nó. 

Bạn rất hài hước. 

This time next year, let’s be laughing together. Do you have time next Saturday?

Will you go out with me? I have extra ticket
for this movie...

Would you like to 
have dinner with me?

Will you be my Vietnamese teacher?

When do you want to get married?

Giờ này năm tới, chúng ta hãy cùng cười với nhau. 

Bạn sẽ đi chơi với tôi chứ ? 

Bạn sẽ là giáo viên tiếng Việt của tôi chứ?

Khi nào bạn muốn kết hôn? 

Bạn có thời gian vào thứ bảy tới 

không? 

Tôi có thêm 1 vé cho bộ 

phim này ... 

Bạn có muốn ăn tối với tôi 

không? 

Pick-up lines.
Những câu tán tỉnh

What is your favorite ~ ? 

 ~ ưa thích của bạn là gì ? 

It’s ~
Đó là ~ . 
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